
STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 90588 25 ĐẶNG TRÍ NGHĨA 09/05/2007 Nam 9A1 7 8.75 8.5 4.25 0 24.25 32.75

2 90932 11 DƯƠNG ANH TUẤN 15/05/2007 Nam 9A1 7.5 9.25 8.25 1.75 0 25 28.5

3 91092 21 ĐINH QUANG HIẾU 29/06/2007 Nam 9A1 6.5 6.75 8.25 1.5 0 21.5 24.5

4 92211 18 PHẠM ĐẮC GIA PHÚC 16/04/2007 Nữ 9A1 8 7.75 8.5 5 0 24.25 34.25

Tổng cộng có tất cả: 4 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS QUANG TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS QUANG TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 91986 7 HỒ NĂNG SUNG TÚC 11/08/2007 Nam 9A2 8 8 6.75 0.25 0 22.75 23.25

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS QUANG TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS QUANG TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 91447 11 TRẦN THỊ THANH THẢO 12/08/2007 Nữ 9A5 6.5 7.25 7.75 1.75 0 21.5 25

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS QUANG TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS QUANG TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



STT SBD Phòng Họ tên Ngày sinh Giới 
tính

Lớp Văn Ngoại ngữ Toán Môn 
chuyên

UTKK Tổng 
điểm

thường

Tổng 
điểm

chuyên

1 91676 22 VŨ GIA BẢO 10/05/2007 Nam 9A6 5.5 8.25 9 2 0 22.75 26.75

Tổng cộng có tất cả: 1 học sinh.

BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS QUANG TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS QUANG TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên



BẢNG KẾT QUẢ
Trường: THCS QUANG TRUNG

TUYỂN SINH 10 KHÓA NGÀY 12/06/2022

Loại hình: Chuyên




